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- Phòng Quản lý Công nghệ  
Sở Khoa học và Công nghệ  
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 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ đã tiến hành khảo sát thông tin 
các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy 
phay lăn răng CNC” do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chủ trì và 
PGS.TS. Lê Hiếu Giang là chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin 
tiếp cận được, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:  
A. KẾT QUẢ KHẢO SÁT 
I. NƯỚC NGOÀI: 
1. Sáng chế: 
 W201350257 CNC dual-spindle milling/grinding compound machine 
center, 2013. 
 CN203738383 Carving and milling CNC machine tool with automatic 
feeding and discharging function, 2014. 
 US7155788 C-axis driving device of a computer numerical controlled 
lathing and milling machine, 2007. 
 US6050760 CNC milling machine, 2000. 
 KR1020020023784 Vertical CNC milling machine, 2000. 
 US6050760 CNC milling machine, 2000. 
 DE000019855103 Cutting tool for CNC controlled cutting, milling or 
turning machine, 1999. 
 US4866360 Cutting process control system for CNC metal cutting 
machine tools, 1989. 
2. Tài liệu: 
References 
 Active vibration control for a CNC milling machine. Tác giả: Ford DG, 
Myers A,… Nguồn: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, 
2014. 
 Structural design and analysis of micro milling machine tool. Tác giả: 
Xiaozhou Li, Yan Zheng, … Nguồn: Mechatronics and Automation, 2014. 
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 Software for computer aided manufacturing with the MORI SEIKI 
CNC milling machine. Tác giả: Ioan Mocian, Razvan Cazacu. Nguồn: 
Procedia Technology, 2014. 
 Dimensional and geometrical errors of three-axis CNC milling machines 
in a virtual machining system. Tác giả: Soori Mohsen, Arezoo Behrooz,… 
Nguồn: Computer-Aided Design, 2013. 
 5-axis micro-milling machine tool for machining complex 3D meso-scale 
parts. Tác giả: Xiang Zhang, Hongya Fu, … Nguồn: Mechatronics and 
Automation, 2009. 
 Milling and engraving machine. Tác giả: Jordan John M, Kelley Katherine 
A,… Nguồn: Modern Machine Shop, 1999. 
3. Bài báo: 
 Experimental contribution to the study of the Ti6Al4V chip formation in 
orthogonal cutting on a milling machine. Tác giả: F. Ducobu, E. Rivière-
Lorphèvre,… Nguồn: International Journal of Material Forming, 2014. 
 Failure analysis of support during profile cutting process using 
horizontal milling machine. Tác giả: Kadir Gok, Erol Turkes,… Nguồn: 
The International Journal of Advanced Manu., 2014. 
 Turn-milling of blades in turning centres and multitasking machines 
controlling tool tilt angle. Tác giả: Amaia Calleja, Asier Fernández,… 
Nguồn: Journal of Engineering Manufacture, 2014. 
 Virtual machining considering dimensional, geometrical and tool 
deflection errors in three-axis CNC milling machines. Tác giả: Mohsen 
Soori, Behrooz Arezoo, Mohsen Habibi. Nguồn: Journal of Manufacturing 
Systems, 2014. 
 Active vibration control for a CNC milling machine. Tác giả: Ford D.G., 
Myers A,… Nguồn: Journal of Mechanical Engineering Science, 2014. 
 Development of a hierarchical computer numerical control milling 
machine control unit using low-end PIC microcontrollers. Tác giả: 
Nayzel I Jannif, Praneel Chand,… Nguồn: Journal of Engineering 
Manufacture, 2013. 
 Comparative evaluation of laser-assisted micro-milling for AISI 316, 
AISI 422, TI-6AL-4V and Inconel 718 in a side-cutting configuration. 
Tác giả: Jonathan A Shelton, Yung C Shin. Nguồn: J. Micromech. 
Microeng, 2010. 
 Development of a high precision tabletop versatile CNC wire-EDM for 
making intricate micro parts. Tác giả: Yunn-Shiuan Liao, Shun-Tong 
Chen,… Nguồn: J. Micromech. Microeng, 2005. 
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II. TRONG NƯỚC: 
1. Báo cáo kết quả nghiên cứu: 
 Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo loạt nhỏ máy phay CNC 3 
trục. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Hoàng Vĩnh Sinh. Cơ quan chủ trì: Trường 
ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2010. 
 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thiết kế ngược, công nghệ phay CNC 5 
trục phục vụ thiết kế, gia công chính xác bề mặt phức tạp. Chủ nhiệm đề 
tài: Đoàn Thị Minh Trinh. Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia TP. HCM, 
2009. 
 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ điều khiển số (CNC) thông minh và 
chuyên dùng cho các hệ thống và quá trình phức tạp. Chủ nhiệm đề tài: 
TS. Thái Thị Thu Hà. Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, 
2006. 
 Nghiên cứu phát triển mô hình thiết bị giảng dạy cắt kim loại tấm bằng 
công nghệ plsama - điều khiển CNC. Chủ nhiệm đề tài: Ngô Văn Thêm. 
Cơ quan chủ trì: Trường trung học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2005. 
 Chế thử máy cắt tấm kim loại khổ rộng không dưới 6m điều khiển 
CNC. Chủ nhiệm đề tài: Trương Hữu Chí. Cơ quan chủ trì: Viện Máy và 
Dụng cụ công nghiệp, 2005. 
2. Đề tài đã khảo sát thông tin: 
 Hoàn thiện công nghệ, thiết kế và chế tạo máy cắt kim loại dạng tấm 
bằng khí gas - ôxy và plasma CNC. Chủ nhiệm đề tài: Đào Chiến Thuật. 
Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH Cơ Điện - Phần mềm Hoài Thành, 2012.  
 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy phay lăn răng CNC. Chủ nhiệm đề tài: 
Lê Hiếu Giang. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ 
Chí Minh, 2008.  
3. Luận án: 
 Ứng dụng phương pháp trí tuệ nhân tạo và phân tích Taguchi để xác 
định chế độ cắt tối ưu khi gia công trên máy phay CNC. Tác giả: Nguyễn 
Ngọc Kiên. Tên cơ quan: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2014. 
 Nghiên cứu xác định miền ổn định khi gia công trên máy phay CNC ba 
trục tốc độ cao. Tác giả: Phan Văn Hiếu. Tên cơ quan: Trường Đại học Bách 
Khoa Hà Nội, 2012. 
4. Sách: 
 Sổ tay lập trình CNC máy tiện - máy phay. Tác giả: Trần Thế San, 
Nguyễn Ngọc Phương – Trung tâm gia công CNC. Nhà xuất bản: Khoa học 
và Kỹ thuật Hà Nội, 2011. 
 Mastercam: Phần mềm thiết kế công nghệ CAD/CAM điều khiển các 
máy CNC. Tác giả: Trần Vĩnh Hưng, Trần Ngọc Hiền. Nhà xuất bản: Khoa 
học và Kỹ thuật Hà Nội, 2007. 
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 Gia công tia lửa điện CNC: Giáo trình dùng cho sinh viên, kỹ sư và học 
viên cao học các ngành kỹ thuật. Tác giả: Vũ Hoài Ân.Nhà xuất bản: Khoa 
học và Kỹ thuật Hà Nội, 2003. 
5. Bài báo: 
 Nghiên cứu lập trình Marco trên trung tâm phay CNC ridgeport TC-1. 
Tác giả: Phạm Thị Hoa, Phạm Văn Hùng. Nguồn: Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 
2011. 
 Nghiên cứu bù sai số vị trí băng phân mềm điều khiển khi gia công phay 
CNC. Tác giả: Bành Tiến Long.  Nguồn: Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2007. 
 Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến lực cắt khi phay bằng dao 
phay ngón trên máy phay CNC. Tác giả: Trần Quang Hưng. Nguồn: Tạp 
chí Hoạt động Khoa học, 2007. 
 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị CNC tại Việt Nam: đã làm 
nhiều, liệu có phải làm nữa? Tác giả: Nguyễn Phùng Quang. Nguồn: Tạp 
chí Tự động hóa ngày nay, 2007. 
 Ảnh hưởng của chế độ cắt đến lượng mòn dao khi phay bằng dao phay 
ngón với mảnh cất quay từ hợp kim cứng AC 720 trên máy phay CNC. 
Tác giả: Đinh Việt Hồng, Nguyễn Trọng Bình. Nguồn: Tạp chí Khoa học và 
Công nghệ, 2006. 
6. Thiết bị chào bán: 
 Máy cắt khắc CNC RJ1224. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Sản 
xuất Việt Nhật. Nguồn: dienmayvietnam.asia 
 Máy phay CNC - Model: PDM-600. Tập đoàn Tiến Đại Phát. Nguồn: 
tiendaiphat.com 
 Công nghệ chế tạo máy phay đứng CNC. Mã số thiết bị: 
VN03TMSH0443. Viện máy và Dụng cụ Công nghiệp. Nguồn: 
techmart.cesti.gov.vn 
 Máy phay điều khiển số (CNC). Mã số thiết bị: DE29402. Nguồn: 
techmartvietnam.vn 
B. CÁN BỘ KHẢO SÁT: 
ThS. Trần Trung Cang – Phòng Thông tin Công nghệ 
Xin thông báo kết quả khảo sát của chúng tôi. 
Trân trọng./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, TTCN. 
GIÁM ĐỐC 
(Đã ký) 
Bùi Thanh Bằng 
 
